
TT Mã lớp học phần Tên lớp học phần SL ĐK
1 4130413.1720.14.83B Anh văn CN 0
2 4130331.1720.15.29B Anh văn CN điện 0
3 1031640.1720.15.19 Cảm biến và kỹ thuật đo 0
4 1170393.1720.15.70 Cấp thoát nước 0
5 1010173.1720.15.03 CN Chế tạo máy 1 0
6 1090970.1720.16.64 Cơ học đất 0
7 1080352.1720.15.03A ĐA CS thiết kế máy 0
8 1050343.1720.14.27C ĐA điều khiển logic 0
9 1100313.1720.15.70B ĐA kết cấu BTCT 1 0

10 1102110.1720.14.68B ĐA Kết cấu thép 0
11 1210303.1720.15.71A ĐA Kiến trúc CN 0
12 1040183.1720.14.22A ĐA lò hơi 0
13 1091073.1720.14.59C ĐA Mố và trụ cầu 0
14 1090093.1720.15.70C ĐA nền móng 0
15 1091093.1720.14.60C ĐA Thi công nền đường 0
16 1091053.1720.14.60C ĐA Thiết kế nền mặt đường 0
17 1091023.1720.15.60B ĐA TK hình học đường ôtô 0
18 1080282.1720.15.19A ĐA TK tr.động CK 0
19 1030733.1720.15.19B ĐA truyền động thuỷ khí động lực 0
20 0130660.1720.87.02 GDTC 4BB2 Nam Nữ 02 6
21 0130181.1720.87.02 GDTC 4BC2 Nữ 02 17
22 0130141.1720.87.06 GDTC 4BR2 Nam 06 14
23 0130451.1720.87.01 GDTC 4BR2 Nữ 01 0
24 1100213.1720.14.68 KC BTCT đặc biệt 0
25 1100102.1720.15.64 KC thép 1 0
26 1100102.1720.15.70 KC thép 1 0
27 1210270.1720.14.69 Kiến trúc 2 0
28 1011093.1720.14.03 KT An toàn và MT 0
29 1011193.1720.15.03 KT Điều khiển tự đông 0
30 1040451.1720.16.64 KT nhiệt 0
31 1060832.1720.14.38 Kỹ thuật vi điều khiển 0
32 1041013.1720.15.25 Kỹ thuật XL phát thải 0
33 1021493.1720.14.11 Lập trình .NET 0
34 1021573.1720.14.10 Lập trình Hệ thống nhúng 0
35 1021573.1720.14.11 Lập trình Hệ thống nhúng 0
36 1021503.1720.14.12 Lập trình trên Linux 0
37 1011203.1720.15.03 Máy công cụ 0
38 1031630.1720.15.17 Máy và truyền động thủy khí 1
39 1031630.1720.15.19 Máy và truyền động thủy khí 0
40 1031630.1720.15.20 Máy và truyền động thủy khí 0
41 1170853.1720.14.79 Mô hình chất lượng nước 0
42 1170011.1720.14.27 Môi trường 0
43 1170011.1720.14.28 Môi trường 0
44 1170011.1720.14.29 Môi trường 0
45 1170011.1720.16.22 Môi trường 0
46 1170011.1720.16.27 Môi trường 0
47 1170011.1720.16.32 Môi trường 0
48 1170011.1720.16.85 Môi trường 0
49 2090141.1720.16.20 Nguyên lý 2(KTCT) 0
50 1091000.1720.15.60 Nhập môn ngành XDCĐ 0
51 1031690.1720.14.20 Nhiên liệu và dầu mỡ 0
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52 2100010.1720.16.67 Pháp luật ĐC 0
53 2100010.1720.16.68 Pháp luật ĐC 0
54 2100010.1720.16.81 Pháp luật ĐC 0
55 1102090.1720.15.70 Phương pháp tính 0
56 1031163.1720.15.19A TH Cảm biến & KT đo 0
57 1031163.1720.15.19B TH Cảm biến & KT đo 0
58 1031163.1720.15.19C TH Cảm biến & KT đo 0
59 1011243.1720.14.01B TH CN gia công CNC 0
60 1011243.1720.14.02A TH CN gia công CNC 0
61 1011243.1720.14.03B TH CN gia công CNC 0
62 1011243.1720.14.03C TH CN gia công CNC 0
63 1011053.1720.14.05B TH Công nghệ CAD/CAM 0
64 1170923.1720.14.81B TH GIS trong quản lý môi trường 0
65 1021303.1720.16.10X TH Lập trình hệ thống 0
66 1021443.1720.14.10B TH Lập trình mạng 0
67 1021443.1720.14.12B TH Lập trình mạng 0
68 1032073.1720.15.18A TH máy và truyền động thủy khí 0
69 1032073.1720.15.18B TH máy và truyền động thủy khí 0
70 1032073.1720.15.19A TH máy và truyền động thủy khí 0
71 1032073.1720.15.19B TH máy và truyền động thủy khí 1
72 1032073.1720.15.20A TH máy và truyền động thủy khí 0
73 1032073.1720.15.20B TH máy và truyền động thủy khí 1
74 1181073.1720.14.85B TH Quản lý Dự án 0
75 1170682.1720.15.79D TH Quan trắc khảo sát môi trường 0
76 1170682.1720.15.81C TH Quan trắc khảo sát môi trường 0
77 1011273.1720.14.05C TH Robot công nghiệp 0
78 1030793.1720.14.18A TH TN động cơ 0
79 1021393.1720.15.10A TH Vi điều khiển 0
80 1091240.1720.14.64A Thí nghiệm Bê tông-64A 0
81 1170352.1720.14.68 Thông gió 0
82 1090043.1720.16.60 Thực tập địa chất công trình 0
83 1051093.1720.14.57 Thực tập tốt nghiệp 1
84 1181160.1720.14.84 Thực tập tốt nghiệp 0
85 1031680.1720.14.17 Tin học ứng dụng 0
86 1090473.1720.15.59 TK hình học & KS TK đường ôtô 0
87 1090643.1720.14.64B TN C.Nghệ bêtông nhựa 0
88 1060033.1720.16.57B TN Cấu kiện điện tử 0
89 1090462.1720.16.59C TN Cơ học đất 0
90 1090462.1720.16.60A TN Cơ học đất 0
91 1090462.1720.16.64B TN Cơ học đất 0
92 1090462.1720.16.75A TN Cơ học đất 0
93 1011223.1720.15.02B TN Công nghệ Chế tạo máy 0
94 1011223.1720.15.03A TN Công nghệ Chế tạo máy 0
95 1011223.1720.15.03C TN Công nghệ Chế tạo máy 0
96 1073213.1720.14.51A TN Công nghệ keo dán 0
97 1073213.1720.14.51B TN Công nghệ keo dán 0
98 1061503.1720.14.38B TN Điện tử ứng dụng 0
99 1051073.1720.14.29C TN Điều khiển logic 0

100 1072632.1720.16.48A TN Hoá hữu cơ 0
101 1071982.1720.16.50C TN Hoá lý 0
102 1071053.1720.15.48C TN Hoá sinh 2 0
103 1070723.1720.15.50X TN Kỹ thuật sản xuất nhựa 0
104 1061570.1720.15.38A TN Kỹ thuật siêu cao tần 0
105 1060383.1720.14.38A TN Kỹ thuật Vi điều khiển 0
106 1051133.1720.16.28A TN Mạch điện tử 0
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107 1011213.1720.15.01C TN Máy công cụ 0
108 1011213.1720.15.02B TN Máy công cụ 0
109 1011213.1720.15.03A TN Máy công cụ 0
110 1011213.1720.15.03C TN Máy công cụ 0
111 1040883.1720.14.23C TN Nhiệt + lạnh 0
112 1040883.1720.14.23D TN Nhiệt + lạnh 0
113 1072963.1720.15.46A TN Phân tích thực phẩm 0
114 1072963.1720.15.46B TN Phân tích thực phẩm 0
115 1070243.1720.15.50A TN Quá trình & TB CN hoá học 0
116 1070243.1720.15.50B TN Quá trình & TB CN hoá học 0
117 1070243.1720.15.52C TN Quá trình & TB CN hoá học 0
118 1080451.1720.16.02A TN Sức bền vật liệu 0
119 1080451.1720.16.06A TN Sức bền vật liệu 0
120 1080451.1720.16.69C TN Sức bền vật liệu 0
121 1051173.1720.15.27A TN Thiết bị điện 0
122 1051173.1720.15.29B TN Thiết bị điện 0
123 1110023.1720.16.77A TN Thuỷ lực cơ sở 0
124 1110023.1720.16.79C TN Thuỷ lực cơ sở 0
125 1051063.1720.15.32B TN Truyền động điện 0
126 1090980.1720.16.60B TN Vật liệu XD 0
127 1090980.1720.16.68B TN Vật liệu XD 0
128 1090980.1720.16.75A TN Vật liệu XD 0
129 1090980.1720.16.77B TN Vật liệu XD 0
130 1011143.1720.15.03 Toán chuyên ngành 0
131 1091022.1720.15.59 Toán chuyên ngành 0
132 1051423.1720.15.29 Truyền động điện 0
133 1011113.1720.16.06 Vật liệu kỹ thuật 0
134 1090773.1720.14.64 Vật liệu thủy tinh xây dựng 0
135 1090382.1720.16.64 Vật liệu XD 0
136 1090382.1720.16.75 Vật liệu XD 0
137 3190041.1720.16.02 Xác suất thống kê 0
138 3190041.1720.16.05 Xác suất thống kê 0
139 3190041.1720.16.06 Xác suất thống kê 0
140 3190041.1720.16.18 Xác suất thống kê 0
141 3190041.1720.16.20 Xác suất thống kê 0
142 1051613.1720.14.33 Xử lý tín hiệu số 0
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